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BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

tuần từ ngày 31/8/2015 đến ngày 06/9/2015



I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN CHUNG VỀ THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI
1. Tình hình mưa:
Trong tuần từ ngày 31/8 đến ngày 06/9, các khu vực trên toàn quốc có mưa rải rác, riêng khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (tập trung trong các ngày từ 02/9 đến 04/9), tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 200 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Hữu Lũng (Lạng Sơn)
	245 mm
	
	Cao Lãnh (Đồng Tháp)
	525 mm

	Móng Cái (Quảng Ninh)
	260 mm
	
	Cai Lậy (Tiền Giang)
	432 mm

	Cô Tô (Quảng Ninh)
	304 mm
	
	Long Xuyên (An Giang)
	207 mm

	Cầu Sơn (Bắc Giang)
	220 mm
	
	Xẻo Rô (Kiên Giang)
	511 mm

	Tân An (Long An)
	436 mm
	
	Trà Vinh (Trà Vinh)
	237 mm


Dự báo: (theo bản tin của Trung tâm dự báo KTTVTW phát lúc 15h30 ngày 06/9): 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ đêm 06/09, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối và đêm 07/09, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào dông trên diện rộng, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

2. Tình hình thủy văn:
- Mực nước các sông Bắc Bộ, miền Trung và Tây Nguyên đang ở mức thấp và xu thế biến đổi chậm trong những ngày tới.

- Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 05/9, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,20m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,92m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/06/09 là 111,41m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống, sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 10/09, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 2,03m; tại Châu Đốc xuống mức 1,65m. Ngày 07/09, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,45m.

3. Tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển: 
Từ ngày 31/8 đến 03/9, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp xuất hiện trên vịnh Bắc Bộ, nên khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; biển động.

4. Tình hình nắng nóng: Từ ngày 05/9 nắng nóng xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ chủ yếu từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 07/9 nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ có nơi trên 37 độ. Từ ngày 8/9 đợt nắng nóng này sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và nắng nóng sẽ dịu dần ở các tỉnh ven biển Trung Bộ.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA: 
1. Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng: 
Mực nước các hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình ở mức cho phép theo quy định, đóng tất cả các cửa xả mặt, xả đáy và duy trì trạng thái hoạt động bình thường, cuối tuần lưu lượng đến các hồ có xu hướng tăng. Mực nước hồ Tuyên Quang đang ở mức cao và hiện đang giảm dần do mở 01 cửa xả đáy lúc 12 giờ 00 ngày 06/9/2015.
Số liệu lưu lượng, mực nước các hồ lúc 15h/06/9 như sau:

	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	209,08
	115,65
	1.731
	1.009

	Hòa Bình
	111,05
	13,03
	1.620
	2.250

	Tuyên Quang
	119,36
	52,46
	892
	1.224

	Thác Bà
	52,04
	22,81
	353
	15


Hiện mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đang ở mức thấp, mực nước hạ lưu sông Hồng và các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm. Văn phòng Thường trực BCĐ TW về PCTT thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tham mưu cho BCĐ điều hành hồ theo quy định. 
2. Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực BCH PCTT & TKCN Bộ Công thương, có 136 hồ được cập nhật thông tin, tình hình các hồ cụ thể như sau:

- Có 11 hồ mực nước thượng lưu đang cao hơn mực nước dâng bình thường và đang tiến hành xả qua tràn: 
+ Khu vực Bắc Bộ có 06 hồ: Nậm Mức, Nậm Na 2, Nho Quế 3, Sông Bạc, Thái An và Sông Miện 5.
+ Khu vực Bắc Trung Bộ có 03 hồ: Bá Thước 2, Khe Bố và Nậm Mô. 
+ Khu vực Tây Nguyên có 02 hồ: Đăk Ru và Đasiat.
·  Có 19 hồ đang ở mực nước chết hoặc xấp xỉ mực nước chết:
+ Khu vực Bắc Bộ có 05 hồ: Nậm Tha 4, Nậm Tha 5, Pá Chiến, Sùng Vui và Trung Hồ.
+ Khu vực Bắc Trung Bộ có 02 hồ: A Lưới và Hương Sơn.
+ Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có 05 hồ: A Vương, Bắc Bình, Đăk Mi 4C, Sông Hinh và Hạ Sông Pha 1.
+ Khu vực Tây Nguyên có 07 hồ: Buôn Tua Shar, Serepok 3, Ayun Thượng 1A, Đăk Pône, Đăk Rung, Đăk Rung 1 và Đăk Srông.


Các hồ chứa thủy điện khác hiện đang ở trạng thái hoạt động bình thường.
3. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo số 234/QLCT-ĐHHT ngày 04/9/2015 của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập. Khu vực Bắc Bộ do đang thời kì mùa mưa nên dung tích trung bình các hồ chứa đã được bổ sung và đạt 69,8% dung tích thiết kế (DTTK); khu vực Bắc Trung Bộ đang cấp nước phục vụ vụ Mùa, Hè Thu các hồ chứa dung tích trung bình chỉ đạt 29,4 % DTTK; khu vực Nam Trung Bộ các hồ chứa vẫn đang tiếp tục cấp nước vụ Hè Thu nên dung tích trung bình chỉ đạt 21,8% DTTK; khu vực Tây và Đông Nam Bộ dung tích trung bình đạt 56 % DTTK. 

Dung tích trữ tại các hồ chứa tại một số tỉnh xảy ra hạn, thiếu nước thời gian qua hiện đang ở mức thấp, cụ thể: Quảng Trị 32%, Quảng Nam 25%, Quảng Ngãi 32%, Bình Định 28%, Khánh Hòa 19,5%, Ninh Thuận 20,8%.

III. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA:
Trong tuần từ ngày 31/8 đến ngày 06/9, đã xảy ra mưa, lũ, giông lốc tại một số địa phương gây thiệt hại về người và tài sản:
- Về người: người chết: 02 người; người mất tích: 01 người; người bị thương: 01 người; 
- Về nhà cửa: nhà bị sập, cuốn trôi: 08 nhà; nhà bị hư hỏng, tốc mái: 39 nhà;

Ngoài ra mưa, lũ còn gây thiệt hại về nông nghiệp và các công trình giao thông, thủy lợi, cụ thể như sau:

1. Tỉnh Cao Bằng: Mưa to trên địa bàn tỉnh từ đêm ngày 28/8 đến ngày 30/8 làm sạt lở khoảng 1000m3 ta luy dương tuyến đường tỉnh lộ 209 và gây tắc đường cục bộ tại Km12+500. 
2. Tỉnh Lạng Sơn: Mưa lũ từ ngày 02/9 - 03/9 trên địa bàn tỉnh làm thiệt hại như sau:

- Về nhà: 7 nhà bị sập, 13 bị ngập, 17 nhà bị ảnh hưởng sạt lở.

- Về nông nghiệp: 92 ha lúa, 11 ha hoa màu bị ngập, đổ.

- Về thủy lợi: 16m kênh mương bị sạt lở.

- Về giao thông: 5 tuyến quốc lộ và 14 tuyến đường tỉnh lộ bị sạt lở với khối lượng trên 30.000 m3.

3. Tỉnh Sơn La: Mưa, lũ từ ngày 04/9 đến sáng ngày 05/9/2015 trên suối Nậm La (thành phố Sơn La), xã Phiêng Ban (huyện Bắc Yên) và xã Chiềng Pấc (huyện Thuận Châu) gây thiệt hại như sau:
- Về người: 01 người mất tích do lũ cuốn trôi (anh Lò Văn Piên, sinh năm 1958, Bản Lào Lay, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên).
- Về nhà: 01 nhà bị cuốn trôi, 02 nhà bị ngập nước (xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên); 04 nhà bị sạt lở đất vùi lấp (xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu).

- Về nông nghiệp: 1,5 ha lúa bị thiệt hại (trong đó mất trắng 1,1ha); 1500m2 ao bị ngập; 100 thùng ong bị hư hỏng.

4. Tỉnh Yên Bái: Mưa to đêm ngày 04/9 đến sáng ngày 05/9/2015 trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại như sau:

- Về người: 01 người chết do lũ cuốn trôi (bà Đặng Thị Tuyết Lan, sinh năm 1965, tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái).

- Về nhà ở, trường học: Sạt lở đất làm 01 nhà bị đổ tường bếp, 01 nhà bị hỏng cột tại phường Minh Tâm, thành phố Yên Bái, rạn nứt phần tường bao của trường Tiểu học xã Đại Minh, huyện Yên Bình.

- Về giao thông: Ngập úng cục bộ tại 1 số khu vực thuộc đường Kim Đồng, phường Minh Tâm; phường Yên Ninh, phường Nguyễn Thái Học, xã Phú Lộc thành phố Yên Bái, hiện nước đã rút hết. 

5. Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa to kèm theo gió mạnh, lúc 15h00 ngày 04/9/2015, trên địa bàn quận Thủ Đức gây thiệt hại như sau:

- Về người: 01 người chết (bé Phạm Ngô Quỳnh Ngân, sinh năm 2015) và 01 người bị thương (chị Ngô Đình Ly Ly, sinh năm 1982) tại phường Bình Phước (do gió mạnh làm rơi bồn nước inox từ tầng 4 xuống và đè vào 2 nạn nhân).

- Về nhà ở: 05 nhà bị tốc mái tôn (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

- 01 cây xanh và 01 trụ điện bị đổ.


Ngay sau khi thiên tai xảy ra các địa phương đã triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả và tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình có người bị nạn.
IV. TÌNH HÌNH HẠN HÁN:
Theo báo cáo số 234/QLCT-ĐHHT ngày 04/9/2015, một số tỉnh khu vực Trung Bộ đang tiếp tục bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, cụ thể như sau:

Quảng Trị: Hiện nay đã đến cuối thời vụ chuẩn bị thu hoạch nên nhu cầu về nước đã giảm, tình trạng hạn hán không còn gay gắt.

Bình Định: Tuần qua tình hình hạn đã hết do có mưa bổ sung tuy nhiên diện tích 245 ha ngừng sản xuất vụ Hè Thu không thay đổi do đã hết khung thời vụ và sẽ chuyển sang canh tác vụ chiêm xuân tới.

Khánh Hòa: Diện tích lúa phải dừng sản xuất vụ Hè Thu là: 10.025 ha, trong đó đã chuyển đổi 65 ha từ lúa sang cây trồng cạn, diện tích còn lại sẽ chuyển sang sản xuất vụ Mùa, cây trồng cạn trong tháng 9, 10 nếu có mưa.  

Phú Yên: Tuần vừa qua, một số huyện miền núi đã có mưa nên tình trạng hạn hán đã có xu hướng giảm. 

Ninh Thuận: Diện tích đang phải dừng sản xuất do không có nước gieo cấy là: 10.229 ha (không có gì thay đổi so với báo cáo tuần trước), nếu theo xu hướng hàng năm đến tháng 10 có mưa thì diện tích này sẽ được tận dụng gieo trồng cây ngắn ngày để sản xuất.


Bình Thuận: Do có mưa nên địa phương đã chỉ đạo gieo trồng giống ngắn ngày trên 4.300 ha đất bỏ trống do thiếu nước thời gian trước, phần còn lại hơn 400ha khu vực Tuy Phong (thuộc vùng cấp nước hồ Đá Bạc) hiện vẫn bỏ trống do chưa có nước.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ:
1. Trung ương:

Trong tuần Văn phòng thường trực BCĐ TW về PCTT thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ trên địa bàn các tỉnh, đặc biệt là mực nước, lưu lượng đến hồ Tuyên Quang để kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT chỉ đạo điều hành hồ chứa. Hồi 10 giờ 00, ngày 06/9/2015, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có Công điện số 19/CĐ-TW lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy vào lúc 12 giờ 00 và Văn phòng Thường trực có Công điện số 20/CĐ-TW gửi các tỉnh: Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ để thông tin cho nhân dân vùng hạ du biết và chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản do hồ thủy điện Tuyên Quang xả lũ; 

Văn phòng BCĐ TW về Phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuyển các bản tin cảnh báo mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất đến BCH PCTT & TKCN các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Cạn, Sơn La, Quảng Ninh đề nghị theo dõi và thông tin kịp thời đến người dân, chủ động các biện pháp phòng tránh; tiếp tục thực hiện theo nội dung Công điện số 14/CĐ-TW ngày 29/8/2015 của VPTT BCĐ TW về PCTT – VP UBQG TKCN.

2. Địa phương:

Các tỉnh thực hiện trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, lũ quét để chủ động các biện pháp phòng tránh; chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra và thường xuyên cập nhật tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra và báo cáo về BCĐ TW về PCTT.
Các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp cấp nước cho cây trồng vụ Hè Thu, Mùa, Thu Đông năm 2015, phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, úng ngập./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr. Phó ban thường trực (để b/c); 
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